
Loại cây 

trồng 
Mã số vùng trồng

1 2 3 4 5 6 7 8

VN - HDOR – 0132 Trung Quốc

EA.15.01.06.047.A U Úc

EA.1 5.01.06.047 Hoa Kỳ

EA.1 5.02.02.001 Hoa Kỳ

EA.15.02.02.003.J APAN Nhật Bản

EA.15.02.02.001.A U Úc

3
Vải Đồng Châu, 

Thanh Mai 

Đồng Châu, Thanh Mai, 

Phường Nguyễn Trãi, Thành 

phố Hải Phòng

Vải quả RD.HDOR-0066
Hoàng Văn Hiển 

0988.757.720
VN- HDOR - 0106 Trung Quốc

4

Vải hoàng Tiến 

(Hoang Tien litchi 

Orchard)

Tân Tiến, phường Trần Nhân 

Tông, thành phố Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0035

Bùi Ngọc Vang; 

0978144921
VN- HDOR - 0059 Trung Quốc

5
Vải Trại Gạo (Trai 

Gao litchi

Trại Gạo, phường Nguyễn 

Trãi, TP Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0025

Hà Tuấn Hoàng 

0973001226
VN- HDOR - 0014 Trung Quốc

6
Vải Bắc Nội (Bac 

Noi litchi

Bắc Nội, phường Nguyễn 

Trãi, TP Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0028

Hà Tuấn Hoàng 

0973001226
VN- HDOR - 0017 Trung Quốc

7 Vải Phú Lợi
Phú Lợi, phường Nguyễn 

Trãi, TP Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0034

Hà Tuấn Hoàng 

0973001226
VN- HDOR - 0057 Trung Quốc

Phụ lục 

DANH SÁCH THU HỒI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số ……./QĐ-SNNMT ngày  ….. tháng 6 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Thông tin vùng trồng

STT

1

Tên Vùng trồng

Vải Thanh An

Địa chỉ vùng trồng

Văn Tảo, Hà Nam, TP Hải 

Phòng
Vải quả RD.HDOR- 0124

Thông tin chủ sở hữu 

mã số cơ sở đóng gói 

(họ tên, điện thoại 

liên hệ)

Nguyễn Huy Thức, 

0358545737

Mã nước xuất khẩu

Thị

trường

xuất

khẩu

2
Tổ hợp tác số 10 

(Group 10

Khu 3, Trường Quan,Hố 

Dầu,Phường Nguyễn Trãi, 

Thành phố Hải Phòng

Vải quả RD.HDOR-0094
Nguyễn Xuân Hựu 

0346182998



8 Vải Khu 3
Khu 3, phường Nguyễn Trãi, 

TP Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0063

Hà Tuấn Hoàng 

0973001226
VN- HDOR - 0103 Trung Quốc

9
Vải Trường Quan 

(Truong Quan litchi

Trường Quan, phường 

Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng
Vải quả RD.HDOR-0064

Hà Tuấn Hoàng 

0973001226
VN- HDOR - 0104 Trung Quốc

VN- HDOR – 0102 Trung Quốc

EA.15.02.03.001.J APAN Nhật Bản

EA.15.02.03.001.A U Úc

11
vải Lê Lợi (Le Loi 

litchi Orchard)

Thôn Tân Trường, Phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng

Vải quả RD.HDOR-0027
Đoàn Mạnh Phúc, 

0382.914.993
VN- HDOR - 0016 Trung Quốc

VN-HDOR- 0079 Trung Quốc

DB.15.02.03.001.AU Úc

DG.15.0 2.03.002.JAP Nhật Bản

DB.15.0 2.03.001.NZ New Zealand

DB.1 5.02.03.001 Hoa Kỳ

VN-HDOR-0125 Trung Quốc

DG.15.0 2.05.005.JAP Nhật Bản

DG.15.02.05.001.THA Thái Lan

DG.15.02.05.001.AU Úc

VN-HDOR-0021 Trung Quốc

DG.15.02.05.002.AU Úc

DG.15.02.05.002.THA Thái Lan

DG.15.0 2.05.006.JA P

 Nhật Bản

10

12

13

14

vải Đa Cốc (Da Coc 

litchi Orchard)

Nhãn Lê Lợi

Nhãn Hoàng Tân

Nhãn Đại Bộ

Thôn Đa Cốc, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

An Mô, Đa Cốc, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng

Đồng Tâm, phường Trần 

Nhân Tông, TP Hải Phòng

Đại Bộ, phường Trần Nhân 

Tông, TP Hải Phòng

Vải quả

Nhãn quả

Nhãn quả

Nhãn quả

RD.HDOR-0062

RD.HD OR- 0018

RD.HD OR- 0019

RD.HD OR- 0013

Nguyễn Văn Quyết

ĐT: 0374249306

Nguyễn Văn Phúc 

0988025996

Nguyễn Như Quắc 

0932235833

Đoàn Thị Đoài 

(0363184673)



15
Tổ sản xuất cà rốt số 

04

Cồn Vĩnh Trụ, phường Lê 

Đại Hành, thành phố Hải 

Phòng

Cà rốt RD.HDOR-100
Khúc Kim Độ, ĐT: 

0345007570
EX-HDOR-00128 CAROT SSXK

VN - HDOR - 0126 Trung Quốc

AA.15.03.02.001 Hoa Kỳ

AA.15.03.02.001.AU Úc

17
Vải Hố Dầu (Ho Dau 

litchi Orchard)

Hố Dầu,Phường Nguyễn 

Trãi, Thành phố Hải Phòng
Quả vải RD.HDOR-0061

Ngô Văn Bộ 

ĐT:098446580
VN - HDOR - 0101 Trung Quốc

VN - HDOR – 0133 Trung Quốc

EA.15.01.06.048.AU Úc

EA.15.01.06.048 Hoa Kỳ

19
Vải Bãi Thảo (Bai 

Thao litchi Orchard)

Bãi Thảo 3, Phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hải Phòng
Quả vải RD.HDOR-0036

Phan Văn Khải; 

0379620035
VN - HDOR - 0060 Trung Quốc

VN - HDOR – 0134 Trung Quốc

EA.15.01.06.049.AU Úc

EA.15.01.06.049. JAPAN Nhật Bản

VN-HDOR-0063 Trung Quốc

EA.15.01.06.050.AU Úc

EA.15.01.06.050. JAPAN Nhật Bản

VN - HDOR - 0078 Trung Quốc

DB.15.02.04.001.AU Úc

DB.15.02.04.001.NZ New Zealand

DB.15.02.04.001 Hoa Kỳ

16

18

20

21

22

Thanh Long Đại 

Uyên

Vải Chín Thượng 

(Chin Thuong litchi 

Orchard)

Vải Đồng Tâm (Dong 

Tam litchi Orchard)

Vải Vĩnh Hòa (Vinh 

Hoa litchi Orchard)

Cty TNHH SX-TM-

DV Rồng Đỏ

Tổ dân phố Đại Uyên, 

Phường Bắc An Phụ, TP Hải 

Phòng

Chín Thượng, Phường 

Nguyễn Trãi, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh 

Giang

Thôn Ngọc Hoà, Vĩnh 

Xuyên xã Ninh Giang

Tân Tiến, phường Trần Nhân 

Tông, thành phố Hải Phòng

Thanh Long

Quả vải

Vải quả

Vải quả

Nhãn quả

VN - HDOR - 0126

RD.HDOR-0125

RD.HDOR-0038

RD.HDOR-039

RD.HDOR-0017

Nguyễn Văn Thuấn 

0382943068

Hoàng Văn Năm; 

0967116292

Phan Đình Quynh 

(0918692998)

Nguyễn Xuân Định 

(0989542629)

Mai Xuân Thìn, 

0972.421.616

http://aa.15.03.02.001.au/
http://ea.15.01.06.048.au/
http://ea.15.01.06.049.au/
http://ea.15.01.06.050.au/
http://db.15.02.04.001.au/
http://db.15.02.04.001.nz/


23 Bãi ngoài Cống Cao
Thôn Phù Tải 2, xã An 

Thành, Tp. Hải Phòng
Chuối RD.HDOR-0005

Phạm Quang Vinh 

0989700628
VN - HDOR - 0036 Trung Quốc

24 Dưa hấu Kim Tân
Viên Chử, xã An Thành, Tp. 

Hải Phòng
Chuối RD.HDOR-0089

Trần Văn

Lượng 0984777339 VN - HDOR - 0030 Trung Quốc

25 Dưa hấu Phát Minh
Phát Minh, xã Kim Thành, 

Tp. Hải phòng
Dưa hấu RD.HDOR-0088

Nguyễn Thị Tuyết 

0989849972
VN - HDOR - 0029 Trưng Quốc

26 Dưa hấu Minh Tiến
Minh Tiến, xã Kim Thành, 

Tp. Hải Phòng
Dưa hấu RD.HDOR-0090

Phạm Văn Nam 

0385719699
VN - HDOR - 0032 Trung Quốc

27 Chuối Thiện Đáp
Thôn Thiện Đáp, xã Phú 

Thái, Tp. Hải Phòng
Chuối RD.HDOR-0004

Hoàng Văn Đáp 

0978309470
VN - HDOR - 0035 Trung Quốc

28 Dưa hấu ngọc Liên

Thôn Bằng nghĩa, Mỹ Ngọc; 

xã Cẩm Giàng, TP Hải 

Phòng

Dưa hấu RD.HDOR-0087
Lê Văn Hưng 

0366503194
VN - HDOR - 0053 Trung Quốc

29
Khoai tây Khởi 

Nghĩa

Thôn An Dụ, xã Tiên Lãng, 

TP Hải Phòng
Khoai Tây

VN-31-315-11773-78-

24

Nguyễn Phượng Đồng; 

0332346334

30 Lúa Tự Cường
Mỹ Ngự, xã Quyết Thắng, 

TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-315-11764-23-

23

Nguyễn Văn Hoạt; 

0395313921

31
Vùng trồng lúa Đại 

Thắng

Thôn Để Xuyên, xã Quyết 

Thắng, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-315-11758-73-

24

Nguyễn Văn Ngọc; 

0355387082

32
Khoai tây Tiên 

Cường

Thôn Đại Công, Xã Quyết 

Thắng, TP Hải Phòng
Khoai Tây

VN-31-315-11761-74-

24

Thôn Đại Công, Xã 

Quyết Thắng



33 Vùng lúa Liên Am
Thượng Am, xã Vĩnh Am, 

TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-316-11881-09-

22

Nguyễn Văn Hiệp; 

0936947814

34
Vùng trồng lúa Tam 

Cường

Thôn 8, xã Vĩnh Am, TP Hải 

Phòng
Lúa

VN-31-316-11887-1-

23

Trần Đức Xanh; 

0962893282

35
Vùng trồng lúa Vĩnh 

Tiến

Thôn 3;4, xã Vĩnh Am, TP 

Hải Phòng
Lúa

VN-31-316-11908-3-

23

Đỗ Ngọc Toán; 

0977461638

36 Vùng lúa Tân Trào
Kim Sơn, xã Kiến Hưng, TP 

Hải Phòng
Lúa

VN-31-314-11743-19-

22

Đặng Quang Thao; 

0398104185

37 Khoai tây Cấp Tiến
Phương lai 1,2, Quan Bồ, xã 

Tân Minh, TP Hải Phòng
Khoai Tây

VN-31-315-11779-24-

22

Phan Văn Tụ; 

0836960451

38 Lúa Bạch Đằng
Xuân Lai, xã Tân Minh, TP 

Hải Phòng
Lúa

VN-31-315-11788-24-

23

Phạm Văn Huân; 

0834314516

39 Rau Hiền Hào
Thôn 1 Hiền Hào, Cát Hải, 

TP Hải Phòng
Rau các loại

VN-31-317-11938-32-

23

Hoàng Văn Phương; 

0356221469

40 Dưa Kiến Quốc Thôn 5, xã Nghi Dương Dưa lưới
VN-31-314-11713-63-

24

Nguyễn Sỹ Hưng; 

0985844199

41 Vùng lúa Lôi Khê
Thôn Lôi Khê, xã Bình 

Giang, TP Hải Phòng
Lúa

VN-30-296-10978-1-

22

Vũ Phương Mạc; 

0985027793

42 Chuối Hợp Thành
Thôn 01,02,03,05,07, Lê ích 

Mộc, TP Hải Phòng
Chuối

VN-31-311-11515-46-

22

Bùi Văn Điện; 

0816002772



43 Chuối Cao Nhân
TDP Hợp Thành 1,2,5 Lê 

ích Mộc, TP Hải Phòng
Chuối

VN-31-311-11518-53-

22

Nguyễn Thị Báu; 

0863364668

44 Hoa Mỹ Đồng
TDP Mỹ Đồng 1,5, phường 

Lê ích Mộc, TP Hải Phòng
Hoa, cây cảnh

VN-31-311-11521-10-

23

Hà Thị Quyết; 

0977146066

45 Rau Thủy Đường
Núi 1, 2, phường Thuỷ  

Nguyên, TP Hải Phòng
Rau ăn lá

VN-31-311-11563-42-

22

Lê Văn Nguyện; 

0904807837

46
Vùng trồng mùi tầu 

An Sơn

Thôn Quan Sơn, xã Thái 

Tân, thành phố Hải Phòng
Mùi tàu

VN-30-291- 10636-

63-24

Nguyễn Văn Khánh ĐT: 

0936420802 

47
Vùng trồng ổi Chi 

Lăng Bắc

Thôn Tào Khê, xã Nam 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng

Cây ổi
VN-30-300-11281-70-

24

Vũ Văn Hưng 

0379619356

48
Vùng trồng lúa 

Thanh Giang

Thôn Đan Giáp, xã Nam 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng

Lúa
VN-30-300-11287-74-

25

Vũ Đình Dương

0384643695

49 Vùng rau Gia Khánh Xã Gia Lộc, TP Hải  Phòng Bắp cải
VN-30-297-11035-3-

22

Nguyễn Đức Doan; 

0352512164

59
Vùng trồng rau thôn 

Quán Đào

Thôn  Quán Đào, Xã  Gia 

Lộc, TP Hải  Phòng
Bắp cải

VN-30-297-11032-47-

24

Nguyễn Văn Ơn

ĐT; 0973184395

51
Vùng trồng lúa An 

Thái

Trung Thanh Lang, xã An 

Hưng, TP Hải Phòng
Lúa nếp

VN-31-313-11677-5-

23

Trần Văn Mạnh; 

0867601076

52 Lúa An Thọ
Độc lập, xã An Hưng, TP 

Hải Phòng
Lúa nếp

VN-31-313-11674-7-

23

Nguyễn Xuân Mạo; 

0376636052



53
Vùng Cà Rốt Tiền 

Tiến

Du Tái, Cấp Thượng 2, Cập 

Nhất 3, Phường Nam Đồng, 

TP Hải Phòng

Cà Rốt
VN-30-288-10837-2-

23

Hoàng Văn Lâm; 'ĐT 

0832608559  

54 Bí xanh Lưu Kiếm
Cây Quân, xã Lưu Kiếm, TP 

Hải Phòng
Bí xanh

VN-31-311-11488-41-

22

Lê Văn Ngà; 

02253692094

55 Chuối Kênh Giang 1
Thôn 1, phường Lưu Kiếm, 

TP Hải Phòng
Chuối

VN-31-311-11512-51-

22

Trần Văn Mạnh; 

0352365366

56 Chuối Kênh Giang 2
Thôn 3, phường Lưu Kiếm, 

TP Hải Phòng
Chuối

VN-31-311-11512-52-

22

Đỗ Khắc Hùng; 

0898407975

57 Lúa Quốc Tuấn
Thôn Đông Nham II, xã An 

Quang, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-313-11650-66-

24

Vũ Thế Cường; 

0344568999

58 Lúa Quang Trung
Thôn Câu Đông, xã An 

Quang, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-313-11647-67-

24

Đào Viết Đệ; 

0357288826

59 Lúa Quang Hưng
Thôn Câu Thượng, xã An 

Quang, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-313-11644-71-

24

Phạm Văn Dũng; 

0385468658

60
Vùng trồng lúa Hòa 

Bình

Thôn 13, xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-316-11890-03-

22

Nguyễn Bá Bắc; 

0368064886

61
Vùng lúa TBR-1 

Hiệp Hòa

Khu xứ đồng Trại ông Giai, 

Tổ dân phố An Bộ, Phường 

Trần Liễu, TP Hải Phòng

Lúa
VN-30-292-10708-3-

23

Nguyễn Văn Dị ĐT: 

0973688619 

62
Vùng trồng lúa Cẩm 

Đoài

Thôn Ha xá, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
Lúa

VN-30-295-10942-57-

24

Nguyễn Thế Duy

ĐT 0984851314



63
Vùng trồng lúa 

Quảng nghiệp

Thôn Kiêm Tân, Xã  Tân  

Kỳ, TP Hải  Phòng
Lúa

VN-30 298-11122-54-

24

Nguyễn Văn Thạo

ĐT 0393612697

64Vùng trồng Thanh Long Hùng TiếnThôn Bắc Tạ, Xã Vĩnh Hòa
Thanh 

Long

VN-31-316-11851-51-

24

Đỗ Thị Duyên; 

0379259599

65 Vùng ổi Cẩm Đông
Thôn Trung, xã Mao Điền, 

TP Hải Phòng
Ổi

VN-30-295-10939-1-

22

Nguyễn Đức Bảng

ĐT: 0964370999;

66
Vùng trồng ấu Ứng 

Hòe

Thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Lại, 

thành phố Hải Phòng
Ấu

VN-30-299-1116-68-

24

Nguyễn Văn Tuyến

0366508435

67 Ổi lê Đài Loan
Hà Nhuận 1, phường An 

Phong, TP Hải Phòng
Ổi

VN-31-312-11590-34-

22

Tống Văn Cạnh; 

0969262599

68 Củ đậu Hồng Phong
Hỗ Đông, phường An 

Phong, TP Hải Phòng
Củ đậu

VN-31-312-11593-35-

22

Nguyễn Tiến Dũng; 

0981951119

69 Ổi Lê Thiện
Phí Xá, phường An Phong, 

TP Hải Phòng
Ổi

VN-31-312-11584-38-

22

Trần Văn Đoàn; 

0913643085

70 Dưa Chuột Kỳ Sơn
Thôn 7,9, xã Việt Khê, TP 

Hải Phòng

Dưa 

Chuột địa 

phương

VN-31-311-11482-56-

22

Nguyễn Văn Khánh; 

0936265707

71
Vùng rau ngót Đại 

Đức

Thôn Lộng Khê, xã Kim 

Thành, Tp. Hải Phòng
Rau ngót

VN-30-293-10810-4-

23

Vũ Văn Hăng   

ĐT;0972331777  


72 Dưa chuột Ngũ Lão
Thôn 9, phường Bạch Đằng, 

TP Hải Phòng
Dưa chuột 

VN-31-311-11539-37-

24

Cao Văn Đợi; 

0815518585



73 Na Bở Gia Đức
TDP 1 Gia Đức, phường 

Bạch Đằng, TP Hải Phòng
Na Bở 

VN-31-311-11497-49-

22

Nguyễn Văn Thọ; 

0978892286

74 Lúa Tân Liên
Thôn Nhuệ Ân, xã Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng
Lúa 

VN-31-316-11860-01-

22

Đào Văn Tốt; 

0382964176

75
Vùng trồng lúa Tam 

Đa

Thôn Đông, xã Vĩnh Bảo, 

TP Hải Phòng
Lúa 

VN-31-316-11866-02-

22

Đoàn Văn Định, 

0917684212

76
Vùng trồng Hành 

thôn Đầu Bến

Thôn Đầu Bến, xã Hợp 

Tiến, thành phố Hải Phòng
Hành

VN-30-291-10615-49-

24

Nguyễn Thế Hưng

ĐT; 0399287123

77
Vùng trồng hành 

Nam Hưng

Thôn Linh Xá, xã Hợp Tiến, 

thành phố Hải Phòng
Hành

VN-30-291-10609-66-

24 Nguyễn Huy Ninh

0343095286

78
Vùng lúa TBR 225 

Minh Hòa

Khu đồng Nông May, Tổ 

dân phố Ngoại, Phường 

Nguyễn Đại Năng, TP Hải 

Phòng

Lúa
VN-30-292-10747-2-

23

Trương Văn Khanh  ĐT: 

0985859785 

79 Lúa Trường Thọ
Liễu Dinh, Xã An Trường, 

TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-313-11635-69-

24

Nguyễn Văn Lào; 

0346778831

80 Lúa Trường Thành
Thôn Phương Chử Bắc, xã 

An Trường, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-313-11638-70-

24

Vũ Thế Chiều; 

0934603598

81
Vùng trồng lúa 

Thanh Lương

Thôn Cúc Thuỷ, Xã Vĩnh 

Hải, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-316-11878-47-

24

Nguyễn Thị Nhung; 

0399539856

82 Lúa Tiền Phong
Thôn Linh Đông, xã Vĩnh 

Hải, TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-316-11893-55-

24

Phạm Văn Quân; 

0975202359



83 Ổi Mỹ Đức
Kim châm, xã An Khánh, 

TP Hải Phòng
Ổi

VN-31-313-11668-8-

23

Phạm Trung Hiếu; 

0964799888

84
Vùng trồng chuối 

Nghĩa An

Thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, 

thành phố Hải Phòng
Chuối

VN-30-299-11164-65-

24

Hoàng Văn Tản

0976141180

85 Bưởi Lâm Động
Thôn Sú,Hầu,Đông, phường 

Thiên Hương, TP Hải Phòng
Bưởi

VN-31-311-11569-15-

23

Cao Văn Thủy; 

0932204240

86 Ổi Kiền Bái
Thôn 6, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
Ổi

VN-31-311-11554-17-

23

Phạm Hữu Đại; 

0936852528

87 Hoa An Đồng
Văn Cú, phường An Hải, 

Thành phố Hải Phòng
Hoa các loại

VN-31-312-11623-83-

24

Nguyễn Thị Lan; 

0949809927

88 Mùi tàu An Hồng
Tất Xứng, phường Hồng 

An, TP Hải Phòng
Rau mùi tàu

VN-31-312-11602-39-

22

Nguyễn Thị Phương; 

0936589780

89 Hành lá xanh An Hưng
Đoài, phường Hồng An, TP 

Hải Phòng
Hành

VN-31-312-11599-40-

22

Đào Thị Hải Ninh; 

0904449386

90 Lúa Đại Bản
Vụ Nông, phường Hồng An, 

TP Hải Phòng
Lúa

VN-31-312-11587-27-

23

Trương Thị Út; 

0969158099

91 Rau An Tiến
Xóm 6, xã An Lão, TP Hải 

Phòng
Rau các loại

VN-31-313-11641-6-

23

Trịnh Thị Hằng; 

0978315189

92 Chuối Hoàng Động
Thôn 4, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
Chuối 

VN-31-311-11566-11-

23

Vũ Công Hoan; 

0788218038



93 Rau Thiên Hương
Thôn 6, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
Rau ăn lá

VN-31-311-11557-12-

23

Nguyễn Đắc Duyến; 

0984670219

94 Rau ăn lá Tân Dân Lai Thị, xã An Lão Rau ăn lá 
VN-31-313-11659-11-

22

Lê Văn Ánh; 

0936700828

95 Rau gia vị Tân Dân Lai Thượng, xã An Lão Rau gia vị
VN-31-313-11659-12-

22

Trương Văn Thảo; 

0398436420

96 Vùng lúa An Thắng Quyết Tiến 2, xã An LãoNếp cái hoa vàng
VN-31-313-11653-15-

22

Hoàng Thị Tuyết; 

0782183946

97 Lúa Hùng Thắng
Thôn Vấn Đông, xã Hùng 

Thắng

Lúa chất 

lượng

VN-31-315-11809-25-

23

Nguyễn Văn Phương; 

0942624855

98 Lúa Vinh Quang
Hòa Bình, xã Hùng Thắng, 

Hải Phòng
Lúa nếp

VN-31-315-11821-26-

23

Lê Thị Hợp; 

0364037515

99
Vùng trồng lúa Hồng 

Lạc

Thôn Đồng Hởi, xã Hà Bắc, 

TP Hải Phòng
Lúa

VN-30-294- 10816-

73-25

Lương Thị Ngát

0984708188

100
Vùng bí xanh, bí đỏ 

Mậu Tân

Thôn Mậu Tân, xã Cẩm 

Giàng, TP Hải Phòng

Bí xanh, 

bí đỏ

VN-30-295-10894-2-

22

Nguyễn Văn Thanh

ĐT: 0868618178

101
Vùng lúa Q5 Thăng 

Long

Khu Đồng Cối Thầy, Thôn 

Lộ Xá, Xã Nam An Phụ, TP 

Hải Phòng

Lúa Q5
VN-30-292-10717-1-

23

Nguyễn Văn Quân                   

         

ĐT:0976284009   


102
Lúa Bắc Thơm số 7 

Tân Hồng

Thôn Mộ Trạch xã Đường 

An, TP Hải Phòng

Lúa Bắc 

Thơm số 7

VN-30-296-10972-3-

23

Vũ Huy Tuệ         

ĐT:0365429385  

 




103 Vùng lúa Tào Khê
Thôn Tào Khê, xã Đường 

An, TP Hải Phòng
Lúa

VN-30-296-10969-2-

22

Nguyễn Thành Cử; 

0852139678

104 Hành Đông Hưng
Thôn Thuỷ Hưng, Xã Chấn 

Hưng
Hành tỏi

VN-31-315-11815-76-

24

Nguyễn Văn Kiểm; 

0915 721228

105 Lúa Nam Hưng
Thôn Vân Đoài, xã Chấn 

Hưng

Lúa chất 

lượng

VN-31-315-11806-79-

24

Phạm Văn Trình; 

0376284680

106 Lúa chất lượng
Thôn Vân Kỳ, xã Chấn 

Hưng

Lúa chất 

lượng

VN-31-315-11803-80-

24

Phạm Văn Phúc; 

0396186337

107 Vùng rau thống nhất
Thôn  Vô  Lượng, Xã  Yết  

Kiêu, TP Hải  Phòng
Cải dưa

VN-30-297-11008-7-

23

Phạm Văn Hưng;ĐT: 

0398421219

108
Dưa chuột Tiên 

Thắng
Mỹ Lộc, xã Tiên Minh

Dưa 

chuột bào 

tử

VN-31-315-11797-25-

22

Trịnh Văn Vinh; 

0814690959

109
Vùng trồng lúa 

Quang Phục
Chính Nghị, xã Tiên Minh

Lúa chất 

lượng cao

VN-31-315-11791-27-

22

Nguyễn Văn Tiến; 

0989601396

110
Măng Tây Toàn 

Thắng
Minh Hậu, xã Tiên Minh Măng Tây

VN-31-315-11794-28-

22

Nguyễn Thị Sen; 

0966258569

111
Khoai Tây Toàn 

Thắng
Minh Hậu, xã Tiên Minh Khoai Tây

VN-31-315-11794-29-

22

Nguyễn Thị Sen; 

0966258569

112 Khoai tây Tiên Minh
Thôn Đông Côn, Xã Tiên 

Minh
Khoai Tây

VN-31-315-11800-77-

24

Phạm Văn Sơn ; 

0387166869



113
Vùng nha đam Chi 

Lăng Nam

Thôn Triều Dương, xã Nam 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng

Cây nha đam
VN-30-300- 11284-

59-24

Ngô Đăng Chiến ĐT: 

0976359718 

114
Vùng trồng lúa Hưng 

Đạo

Thôn Lạc  Dục, Xã  Đại  

Sơn, TP Hải  Phòng
Lúa

VN-30-298-11086-58-

24

Phạm Văn Tầm

ĐT 0985918536

115 Vùng ớt Hồng Đức
Thôn Đồng Lạc, xã Tân An, 

thành phố Hải Phòng
Ớt

VN-30-299- 11167-1-

23

Vũ Văn Kiên      

 ĐT 0353987639   

116 Vùng lúa Tân Phong
Thôn Hữu Chung, xã Tân 

An, thành phố Hải Phòng
Lúa

VN-30-299-11197-41-

23

Đoàn Văn Thể  ĐT 

0396325119  

117 Vùng lúa Đào Lâm

Thôn Đào Lâm, xã Nguyễn 

Lương Bằng, thành phố Hải 

Phòng

Lúa 
VN-30-300-11251-1-

22

Phạm Văn Hoan; 

0384759069

118
Vùng trồng lúa 

Thanh Tùng

Thôn Đông, xã Nguyễn 

Lương Bằng, thành phố Hải 

Phòng

Lúa
VN-30-300-11242-62-

24

Nguyễn Đình Dũng: 

0353261817 

119
Vùng trồng lúa 

Quang Phục

Thôn  Bích Đồng, Xã  Tứ  

Kỳ, TP Hải  Phòng
Lúa

VN-30 298-11101-55-

24

Nguyễn Văn Tiến; 

0989601396

120 Vùng rau Tân Kỳ
Thôn Nghi Khê, Xã  Tân  

Kỳ, TP Hải  Phòng

Rau súp 

lơ, su 

hào, bắp 

cải

VN-30-298-11113-42-

23

Đào Văn Đoàn

0986827951

121
Vùng trồng lúa Đại 

Hợp

Thôn Độ  Trung, Xã  Tân  

Kỳ, TP Hải  Phòng
Lúa

VN-30-298-11119-64-

24

Nguyễn Đình Ngoãn 

ĐT 0934244205 

122
Vùng lúa nếp xoắn 

Kim Anh

Thôn Lễ Độ, xã Phú Thái, 

Tp. Hải Phòng
Lúa 

VN -30-293-10780-5-

23

Lưu văn Bật     

ĐT:0972803469 




123
Vùng trồng cà gai 

leo Lê Hồng

Thôn Hoành Bồ, xã Bắc 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng

Cà gia leo 
VN-30-300- 11266-

60-24

Bùi Như Tiền ĐT: 

0979965607 

124
Vùng Khoai lang 

Văn Hội

Thôn Văn Hội, xã Hồng 

Châu, thành phố Hải Phòng
Khoai Lang

VN-30-299- 11218-2-

23

Mai Văn Sắn  ĐT 

0335892682   

125 Vùng rau Đồng Kênh
Thôn Đồng Kênh, Xã Kim 

Thành, Tp. Hải Phòng
Rau ăn lá

VN-30-293-10801-2-

23

Nguyễn Văn Thủy

ĐT: 0982484618

126 Lúa An Hòa Thôn Hạ Đồng, xã Vĩnh Hòa Lúa
VN-31-316-11854-49-

24

Vũ Xuân Hiệu; 

0345027186

127 Vùng lúa Hồng Dụ
Thôn Tiêu Tương, xã Ninh 

Giang, thành phố Hải Phòng
Lúa

VN-30-299-11215-3-

23

Nguyễn Quang Quân 

ĐT: 0372232731 

128 Su hào Toàn Thắng
Thôn  Điền  Nhi, Xã  Gia  

Phúc, TP Hải  Phòng
Su Hào

VN-30-297-11044-5-

23

Nguyễn Văn Ngô

ĐT: 0904392090

129 Vùng rau Hoàng Xá
Thôn  Hoàng  Xá, Xã  Gia  

Phúc, TP Hải  Phòng
Bầu, Bí, Mướp

VN-30-297-11050-8-

23

Lê Xuân Minh

ĐT: 0902095176;

130 Vùg rau Kênh Triều
Thôn Kênh Triều, Xã  Gia  

Phúc, TP Hải  Phòng
Súp Lơ

VN-30-297-11059-4-

23

Phạm Tiến Kỳ

ĐT: 0375398020

131
Vùng trồng rau thôn 

Đại Lương

Thôn Đại Lương, Xã  Gia  

Phúc, TP Hải  Phòng
Bắp cải

VN-30-297-11047-46-

24

Đoàn Hữu Tuyến

ĐT; 0389938917

132 Hoa Hồng Thái Kiều Trung, phường An Hải Mẫu đơn
VN-31-312-11626-36-

22

Nguyễn Văn Thấn; 

0395113597



133
Tổ sản xuất thôn 

Bằng Lai

Thôn Bằng Lai, Xã An 

Thành, Tp. Hải Phòng
Lúa

VN-30-293-10777-45-

23

Phạm đình Thuật

Đt; 0396399882 


134
Vùng trồng lúa Ngũ 

Phúc

Thôn Xuân Đông, xã Nghi 

Dương

Lúa chất 

lượng cao

VN-31-314-11710-19-

23

Lương Văn Đức; 

0978163677

135 Lúa  Du Lễ
Thôn 4 Du Lễ, xã Nghi 

Dương
Lúa

VN-31-314-11716-20-

23

Cao Văn Thân; 

0385686125

136
Vùng hành tỏi 

Tường Vu

Thôn Tường Vu, xã Lai 

Khê, Tp. Hải Phòng
Hành tỏi

VN-30-293-10756-3-

23

Vũ Thị Tâm

ĐT: 0976649689

137
Tổ sản xuất Thôn 

Giữa

Thôn Giữa, xã Lai Khê, Tp. 

Hải Phòng
Lúa

VN-30-293-10762-44-

23

Nguyễn văn Hoan

ĐT; 0985632073

138
Tổ sản xuất Thôn 

Hợp nhất

Thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, 

Tp. Hải Phòng
Lúa

VN-30-293-10753-43-

23

Nguyễn văn Sơn

ĐT; 0972526608

139 Lúa  Lưu Kỳ
TDP Lưu Kỳ, phường Lưu 

Kiếm
Lúa

VN-31-311-11491-38-

24

Đào Văn Lợi; 

0904362964

140 Táo Lập Lễ
TDP Láng Cáp, phường 

Nam Triệu, TP Hải Phòng
Táo

VN-31-311-11551-42-

24

Phạm Văn Khánh; 

0363670017

141 Vùng rau Phục Lễ
TDP Sỏ, phường Nam 

Triệu, TP Hải Phòng
Bắp cải

VN-31-311-11542-34-

24

Mai Thị Hoa; 

0969298583

142 Dưa hấu Phả Lễ
TDP 6, phường Nam Triệu, 

TP Hải Phòng
Dưa hấu

VN-31-311-11548-35-

24

Đinh Thị Hạnh; 

0357013499



143 Dưa hấu Tam HưngTDP 1, phường Nam Triệu, TP Hải PhòngDưa hấu
VN-31-311-11545-41-

24

Vũ Thị Triều; 

0356220447

144 Hoa Tân Dương
TDP Tân Dương 7, phường 

Thủy Nguyên
Hoa Lan

VN-31-311-11575-16-

23

Đào Văn Quang; 

0904373607

145 Rau Hoa Động
TDP Chùa, phường  Thủy 

Nguyên
Cải xoong

VN-31-311-11572-18-

23

Nguyễn Văn Hưng; 

0983974552

146
Vùng trồng hồng An 

Lư

TDP Sáu Phiên, phường 

Thủy Nguyên
Hồng đỏ

VN-31-311-11533-36-

24

Bùi Văn Tiến; 

0858692658

147 Hoa Dương Quan
TDP Bấc Vang, phường 

Thủy Nguyên
Hoa Lan

VN-31-311-11578-39-

24

Lê Văn Huy; 

0936283629

148 Chuối Phù Ninh
Thôn Phù Lưu 1, 2 xã Việt 

Khê
Chuối

VN-31-311-11503-54-

22

Nguyễn Ánh Ngọc; 

0384573327

149 Na Bở Lại Xuân
Thôn  Lại Xuân 4,5,6,8, xã 

Việt Khê
Na Bở 

VN-31-311-11476-55-

22

Ngô Xuân Thắng; 

0983673099

150 Na Bở Kỳ Sơn
Thôn Kỳ Sơn 7,9, xã Việt 

Khê, TP Hải Phòng
Na Bở 

VN-31-311-11482-57-

22

Nguyễn Văn Khánh; 

0936265707

151 Bí xanh Minh Tân
TDP Minh Tân 3,4,5,6,7, 

phường Bạch Đằng
Bí xanh

VN-31-311-11500-47-

22

Đinh Đức Minh; 

0936306099

152 Cau Gia Minh
TDP 1 Gia Minh, phường 

Bạch Đằng
Cau

VN-31-311-11494-50-

22

Đào Văn Qúy; 

0367492886



153 Vùng rau Cao Duệ
Cao  Duệ, Xã  Trường  Tân, 

TP Hải  Phòng
Rau (cải bắp, su hào, cải xanh)VN-30-297-11068-2-22

Phạm Văn Thành; 

0394350176

154
Vùng trồng lúa Cao 

Minh
Thôn 5, xã Vĩnh Am Lúa VN-31-316-11902-2-23

Đỗ Văn Đài; 

0372474295

155 Thuốc lào Lý Học
Thôn 2, xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Thuốc  làoVN-31-316-11884-10-22Đỗ Văn Tú; 0354165165

156
Vùng trồng lúa Cộng 

Hiền
Thôn 5, Xã Vĩnh Hải Lúa

VN-31-316-11899-54-

24

Nguyễn Văn Lý; 

0397943562

157
Vùng trồng lúa Hưng 

Nhân
An Biên, Xã Vĩnh Hải Lúa

VN-31-316-11869-57-

24

Đỗ Văn Hậu; 

0906091518

158
Vùng trồng lúa Vĩnh 

Phong
Vườn Mộc, xã Vĩnh Hải Lúa

VN-31-316-11896-08-

22

Hoàng Diệu Thuý; 

0967369695

159 Đào Lê Lợi
TDP 5 Tràng Duệ, phường 

An Dương
Đào cảnh

VN-31-312-11611-81-

24

Phạm Thị 

Hường;0976643151

160 Lúa Nam Sơn
Lương Quán, phường An 

Dương
Lúa

VN-31-312-11608-82-

24

Trần Ngọc Tân; 

0931589658

161 Lúa chất lượng
Thôn Trấn Bắc, xã Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Lúa

VN-31-316-11911-56-

24

Nguyễn Văn Công; 

0975672894

162 Quýt Gia Luận
Thôn 01 Gia Luận, Cát Hải, 

TP Hải Phòng
Quýt

VN-31-317-11935-59-

22

Nguyễn Tiến Khoăn; 

0987138032



163 Khoai sọ Việt Hải Thôn 1 Việt Hải, Cát Hải Khoai sọ
VN-31-317-11944-33-

23

Vũ Thị Gấm; 

0349761763

164 Rau Trân Châu Hải Sơn, Cát Hải Rau các loại
VN-31-317-11941-30-

23

Nguyễn Trường Giang; 

0346980892

165 Khoai lang Việt Tiến Thôn 3, xã Vĩnh Thịnh Khoai Lang
VN-31-316-11839-44-

24

Đặng Duy Hánh; 

0366791931

166
Vùng trồng lúaTrung 

Lập
Thôn 2, xã Vĩnh Thịnh Lúa

VN-31-316-11836-52-

24

Nguyễn Văn Quyền; 

0858684523

167 Rau Giang Biên Thôn 5, Xã Vĩnh Thuận Rau các loại
VN-31-316-11830-58-

24
Phạm Văn Đồng

168 Rau Hòa Bình Hà Phú 2, phường Hòa Bình Rau ăn lá
VN-31-311-11527-43-

22

Hoàng Văn Tân; 

0339180281

169 Cà chua  Hòa Bình Hà Phú 2, phường Hòa Bình Cà chua
VN-31-311-11527-44-

22

Nguyễn Thị Tuyền; 

0936858425

170 Rau Hòa Bình 2 Hà Phú 2, phường Hòa Bình Rau ăn lá
VN-31-311-11527-45-

22

Nguyễn Thị Loan; 

0373459094

171
Dưa chuột Thủy 

Triều
TDP 7, phường Hòa Bình Dưa chuột 

VN-31-311-11536-40-

24

Lê Văn Tăng; 

0778475975

172 Lúa Trung Hà
TDP Hà Tây, phường Hòa 

Bình
Lúa 

VN-31-311-11530-43-

24

Trịnh VănMến; 

0904040835



173 Ớt Kiến Thiết Nam Phong 2, xã Tân Minh Ớt
VN-31-315-11782-23-

22

Vũ Văn Tươi; 

0983945105

174
Vùng trồng lúa Nhân 

Hòa
Cưu Điện, xã Vĩnh Bảo Lúa

VN-31-316-11863-07-

22

Bùi Văn Lưu; 

0964462363

175
Vùng trồng lúa Vinh 

Quang

Cụm 8, thôn Hu Trì, Xã 

Vĩnh Bảo
Lúa

VN-31-316-11872-53-

24

Lê Thị Hợp; 

0364037515

176
Thanh Long Bát 

Trang
Trực Trang, xã An Trường Thanh Long

VN-31-313-11632-14-

22

Nguyễn Văn Trường; 

0336867868

177 Ổi Đoàn Xá Lộc Xá, xã Kiến Hưng Ổi
VN-31-314-11746-21-

23

Bùi Văn Xuấn; 

0904613703
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